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STT MSSV LỚP ĐIỂM THI KẾT QUẢ

1 14125665  Hàng Quỳnh  Anh DH14BQNT 100 Đạt

2 15149229  Mai Ngọc  Anh DH15QMNT 80

3 13336002 Thiên Minh  Anh DH13CS 63

4 15149231  Trần Quốc  Bảo DH15QMNT 52

5 14112548 Nguyễn Quốc Bảo DH14TYNT 69

6 14113304 Hồ Đình Cảnh DH14NHNT 64

7 13149794  Đinh Thị Minh  Chi DH13QMNT 75

8 15149232  Trần Nhật  Chinh DH15QMNT 66

9 14113425 Nguyễn Kim Cơ DH14NHNT 52

10 15112261 Phạm Thị Cúc DH15TYNT 59

11 15122284 Trần Thị Kim Cúc DH15QTNT 0

12 13114309 Huỳnh Mạnh Cường DH13LN 53

13 14122458 Huỳnh Xuân Cường DH14QTNT 83

14 13149919  Phạm Thị Kim  Đài DH13QMNT 64

15 14112552 Lê Ngọc Danh DH14TYNT 65

16 14112553 Phan Đình Danh DH14TYNT 82

17 14116288  Phạm Lê Quốc  Đạt DH14NTNT 58

18 15149233  Trương Minh  Đức DH15QMNT 57

19 15112409 Ngô Xuân Dũng DH15TYNT 63

20 12430010 Nguyễn Thị Dương LT12DTNT 70

21 14124559 Nguyễn Thị Kiều Dương DH14QLNT 60

22 14149353  Nguyễn Trường  Giang DH14QMNT 68

23 14125766  Lê Việt  Hà DH14BQNT 0

24 14112561 Nguyễn Văn Hải DH14TYNT 41

25 14112562 Trần Thế Hải DH14TYNT 58

26 15112266 Nguyễn Thị Thúy Hằng DH15TYNT 71

27 14149249  Lê Thị Thanh  Hằng DH14QMNT 51

28 14125676  Võ Thị Mỹ  Hạnh DH14BQNT 0

29 13149805  Đàng Đức Hoàng  Hảo DH13QMNT 74

30 16112416 Lê Tự Hoàng Hảo DH16TYNT 0

31 14112565 Trần Thảo Hiền DH14TYNT 67

32 13149810  Nguyễn Vinh  Hiền DH13QMNT 62

33 14149250  Dương Thị  Hiệp DH14QMNT 75

34 15112268 Chế Linh Hiệp DH15TYNT 68

35 15112271 Nguyễn Thị Hoài DH15TYNT 60

36 14113436 Trịnh Thế Hoan DH14NHNT 61

37 14112567 Phạm Minh Hoàng DH14TYNT 70

38 16112422 Huỳnh Văn Hoàng DH16TYNT 56

39 13149816  Thiên Thái  Học DH13QMNT 0

40 14112573 Nguyễn Duy Hưng DH14TYNT 64

41 15124436 Lê Hoàng Huy DH15QLNT 86

42 14125575  Nguyễn Ngọc  Huy DH14BQNT 0

43 14113439 Võ An Huy DH14NHNT 106 Đạt

44 13149984  Chamalé  Húy DH13QMNT 57

45 14122469 Lê Thục Huyền DH14QTNT 72
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46 15112424 Nguyễn Tấn Khải DH15TYNT 60

47 14149363  Huỳnh Lê  Khanh DH14QMNT 62

48 15112274 Nông Văn Khánh DH15TYNT 55

49 13149926  Phạm Thị Hoàng  Kiên DH13QMNT 73

50 15122307 Nguyễn Thị Trúc Lâm DH15QTNT 0

51 15112427 Ngô Gia Lãm DH15TYNT 57

52 14124571 Nguyễn Thị Ngọc Lan DH14QLNT 48

53 15112429 Nguyễn Thanh Liêm DH15TYNT 69

54 14112584 Nguyễn Hoàng Khánh Linh DH14TYNT 85

55 13149985  Pi Năng  Loang DH13QMNT 57

56 13149964  Lê Đình  Long DH13QMNT 59

57 13149588  Võ Thành  Luân DH13QMNT 56

58 14113445 Quảng Thành Luân DH14NHNT 53

59 15149187  Bùi Ngọc  Luận DH15QMNT 57

60 14113446 Nguyễn Thị Kim Min DH14NHNT 61

61 15112435 Phạm Hữu Trà My DH15TYNT 64

62 14112593 Đỗ Thị Thúy Nga DH14TYNT 61

63 15112439 Đoàn Thị Nga DH15TYNT 50

64 14112594 Phạm Thị Nga DH14TYNT 70

65 15149238  Nguyễn Trung  Nghĩa DH15QMNT 59

66 13149968  Phạm Văn  Nghĩa DH13QMNT 56

67 14149386  Nguyễn Quách Ý  Nhi DH14QMNT 61

68 14112598 Cao Thị Yến Nhì DH14TYNT 74

69 15116227  Nguyễn Hữu  Nhiệm DH15NTNT 68

70 14113449 Lê Hữu Nhiệm DH14NHNT 56

71 14149388  Trần Thị Khánh  Như DH14QMNT 70

72 15149189  Đặng Trần Hồng  Nữ DH15QMNT 61

73 15116228  Thiên Sanh  Phán DH15NTNT 54

74 14113450 Trần Vĩnh Phát DH14NHNT 72

75 14112604 Phạm Hữu Phú DH14TYNT 71

76 13149980  Pinăng Thị  Phúc DH13QMNT 50

77 14113453 Lê Công Phúc DH14NHNT 58

78 14113454 Bùi Văn Phụng DH14NHNT 51

79 14112607 Đỗ Đình Phước DH14TYNT 71

80 14113456 Nguyễn Thiện Phước DH14NHNT 76

81 15149190  Lư Đình  Phương DH15QMNT 62

82 14113308  Dương Ngọc  Phương DH14NHNT 43

83 14113455 Nguyễn Thị Thùy Phương DH14NHNT 41

84 15113272 Quảng Thị Hồng Quả DH15NHNT 71

85 14113457 Phan Như Nhật Quyên DH14NHNT 62

86 15149240  Đan Thanh  Sang DH15QMNT 58

87 14116486  Nguyễn Thanh  Sang DH14NTNT 63

88 14149398  Nguyễn Thị  Sang DH14QMNT 53

89 14116488  Hán Văn  Sĩ DH14NTNT 0

90 14113459 Nguyễn Hữu Soải DH14NHNT 54

91 15112454 Phan Hồng Sơn DH15TYNT 55

92 13116611 Đàng Ngọc Súng DH13NY 89

93 14112616 Lê Đình Tâm DH14TYNT 65

94 14113460 Trần Thị Thanh Tâm DH14NHNT 72

95 15116212  Phan Ngọc  Tân DH15NTNT 58

96 14149407  Nguyễn Thị Thanh  Thái DH14QMNT 76

97 14125707  Nguyễn Tấn  Thắng DH14BQNT 67
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98 13149942  Võ Thị Thanh  Thanh DH13QMNT 69

99 13149989  Võ Huỳnh Ánh  Thảo DH13QMNT 57

100 15125451  Huỳnh Bảo Phương  Thảo DH15BQNT 50

101 14125580  Võ Minh  Thế DH14BQNT 0

102 14124473  Nguyễn Thị Mai  Thi DH14QLNT 73

103 14116490  Ngô Văn  Thiên DH14NTNT 59

104 15112458 Lê Chí Thịnh DH15TYNT 53

105 12430034 Phạm Xuân Thông LT12DTNT 55

106 15149191  Võ Truyền  Thống DH15QMNT 49

107 14113461 Nguyễn Vũ Hưng Thống DH14NHNT 70

108 14113462 Quảng Đại Thu DH14NHNT 62

109 14112624 Hoàng Thị Hoài Thương DH14TYNT 52

110 14149440  Nguyễn Thị  Thúy DH14QMNT 55

111 13123285  Lâm Minh  Thùy DH13KENT 73

112 15116214  Trần Thị Kim  Thủy DH15NTNT 0

113 13149986  Ka Dá  Thuynh DH13QMNT 60

114 14149417  Huỳnh Thị Nhân  Tính DH14QMNT 84

115 15112376 Lê Quốc Tỉnh DH15TYNT 67

116 14125717  Võ Thị Thanh  Trâm DH14BQNT 54

117 14125713  Huỳnh Đặng Thanh  Trâm DH14BQNT 59

118 14113309  Lê Thị Bích  Trâm DH14NHNT 72

119 14116300  Thập Nữ Thùy  Trang DH14NTNT 55

120 15112469 Lại Thị Minh Trang DH15TYNT 67

121 13149876  Đỗ Xuân  Trí DH13QMNT 63

122 14112690 Huỳnh Minh Trí DH14TYNT 56

123 14113482 Nguyễn Thanh Trí DH14NHNT 71

124 14149420  Trần Tố  Trinh DH14QMNT 67

125 15149193  Đỗ Thị Ngọc  Trinh DH15QMNT 53

126 14122176  Nguyễn Kim Ngọc  Trinh DH14QTNT 67

127 15116233  Trần Thị Tuyết  Trinh DH15NTNT 61

128 14116493  Nguyễn Phúc  Trình DH14NTNT 59

129 15116215  Đinh Văn Thanh Thanh  Trọng DH15NTNT 60

130 14149425  Nguyễn Minh  Trọng DH14QMNT 57

131 14149265  Thái Thị Thủy  Trúc DH14QMNT 68

132 14122494  Nguyễn Thị Thanh  Trúc DH14QTNT 58

133 14112630 Trương Thị Kim Trúc DH14TYNT 46

134 14116496  Lương Hùng  Tường DH14NTNT 105 Đạt

135 14149427  Nguyễn Thị Bội  Tuyền DH14QMNT 64

136 15122298  Lê Văn  Út DH15QTNT 56

137 14149431  Phạm Thanh  Uyên DH14QMNT 66

138 14149430  Nguyễn Phương  Uyên DH14QMNT 68

139 14116499  Lê Thị  Vân DH14NTNT 79

140 14112638 Ngô Quốc Việt DH14TYNT 64

141 15112477 Nguyễn Thành Vinh DH15TYNT 55

142 15149246  Bùi Tấn  Vũ DH15QMNT 61

143 14113470  Nguyễn  Vương DH14NHNT 64

144 14113471  Nguyễn Thị Thúy  Vy DH14NHNT 55

145 14125723  Nguyễn Huỳnh Như  Ý DH14BQNT 80

146 14113473  Phan Thị Mỹ  Yến DH14NHNT 42


